
1 Dương Thị Thúy  An x 6/17/1983 Long An 7.75 KHÁ

2 Đậu Thị Việt Anh x 11/28/1981 Hà Tĩnh 8 GIỎI

3 Nguyễn Lê Ngọc Anh x 11/29/1988 Đắk Lắk 8 GIỎI

4 Nguyễn Lê Tú Anh x 11/29/1988 Đắk Lắk 7 KHÁ

5 Trần Kim Vân Anh x 7/3/1992 TPHCM 8 GIỎI

6 Phạm Thị Ánh x 6/6/1981 Thái Bình 8.75 GIỎI

7 Tống Thị Chinh x 11/7/1991 Hà Nam 6.25 TB KHÁ

8 Lê Thị Diễm x 8/16/1976 TPHCM 6.25 TB KHÁ

9 Trương Thị Diệu x 12/9/1977 TPHCM 6.25 TB KHÁ

10 Phạm Hữu Đức 10/21/1973 TPHCM 7.25 KHÁ

11  Vũ Ngọc Dung x 2/11/1988 TPHCM 6.25 TB KHÁ

12 Đỗ Thị Công Dung x 7/12/1978 TPHCM 6.25 TB KHÁ

13 Nguyễn Thị Thùy Dung x 4/12/1979 Cần Thơ 6 TB KHÁ

14 Phạm Thị Dung x 1/26/1991 Hòa Bình 6.75 TB KHÁ

15 Trịnh Thị Ngọc Dung x 1/23/1976 TPHCM 6.25 TB KHÁ

16 Võ Thị Đủng x 4/9/1964 Gia Định 5.25 TRUNG BÌNH

17 Bùi Thị Hương Giang x 12/24/1981 Quảng Ngãi 7 KHÁ

18 Đặng Thị Hà x 8/9/1994 Lâm Đồng 9 XUẤT SẮC

19 Nguyễn Thị Thanh Hà x 11/8/1984 Thừa Thiên Huế 8 GIỎI

20 Nguyễn Thị Thu Hà x 3/2/1979 TPHCM 6.75 TB KHÁ

21 Phạm Thu Hà x 9/10/1970 Nghệ An 6.25 TB KHÁ

22 Vũ Thị Thanh Hà x 4/24/1974 Nam Định 7 KHÁ

23 Lâm Nguyễn Ngọc Hân x 6/1/1995 TPHCM 8 GIỎI

24 Mai Hồng Hân x 4/13/1994 TPHCM 7 KHÁ

25 Đinh Thị Thúy Hằng x 6/25/1992 Ninh Bình 9 XUẤT SẮC

26 Lê Thị Thúy Hằng x 11/27/1980 Hưng Yên 8 GIỎI

27 Nguyễn Thị Lệ Hằng x 2/1/1978 Quảng Ngãi 8 GIỎI

28 Nguyễn Tiến Thúy Hằng x 1/15/1969 TPHCM 6.25 TB KHÁ

29 Nguyễn Ngọc Hạnh x 1/30/1980 Hậu Giang 5.75 TRUNG BÌNH

30 Chung Diệu Hiền x 6/16/1967 Sài Gòn 7 KHÁ

31 Nguyễn Thị Kim Hoa x 9/5/1972 TPHCM 6.25 TB KHÁ
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32 Lâm Quốc Hòa 9 XUẤT SẮC

33 Lê Thị Minh Hoan x 8/30/1983 Hải Dương 7 KHÁ

34 Đặng Thị Hoàn x 3/22/1985 Thái Bình 6.25 TB KHÁ

35 Nguyễn Thị Hoàn x 12/19/1983 Nghệ An 9 XUẤT SẮC

36 Tiết Ngọc Hồng x 8/14/1966 TPHCM 7 KHÁ

37 Nguyễn Thị Lan Hương x 8/7/1977 Đồng Nai 9 XUẤT SẮC

38 Trần Thị Diễm Hương x 3/8/1983 Quảng Bình 7.75 KHÁ

39 Nguyễn Thị Huyên x 5/13/1981 Hà Nam 5.25 TRUNG BÌNH

40 Nguyễn Thị Bích Huyền x 5/31/1994 TPHCM 8 GIỎI

41 Trần Thị Ngọc Huyền x 11/20/1995 TPHCM 8 GIỎI

42 Hoàng Phương Khánh x 9/1/1987 Hải Phòng 9 XUẤT SẮC

43 Lê Thị Khánh x 9/22/1988 Thanh Hóa 8 GIỎI

44 Trần Thị Minh Khoa x 6/24/1978 TPHCM 7 KHÁ

45 Phan Thị Kim x 6/6/1987 Đắk Lắk 8 GIỎI

46 Lê Hương Lài x 5/19/1980 Thanh Hóa 7 KHÁ

47 Đặng Thị Lệ x 8/12/1984 Nghệ An 5.25 TRUNG BÌNH

48 Lê Thị Kim Liên x 6/22/1975 Nghệ An 8 GIỎI

49 Dương Thị Tuyết Loan x 10/2/1976 TPHCM 6.25 TB KHÁ

50 Nguyễn Thị Phương Loan x 3/13/1988 Hà Nội 7 KHÁ

51 Nguyễn Thị Ngọc Ly x 8/26/1988 Bình Định 6.25 TB KHÁ

52 Phạm Thị Ly x 2/22/1986 Nam Định 8 GIỎI

53 Trần Thị Thảo Ly x 1/20/1984 Quảng Ngãi 5.75 TRUNG BÌNH

54 Lâm Thị Diễm Mi x 2/29/1988 TPHCM 9 XUẤT SẮC

55 Lê Thị Minh x 9/25/1989 Thanh Hóa 7 KHÁ

56 Nguyễn Thị Minh x 2/27/1980 Thái Bình 6.25 TB KHÁ

57 Nguyễn Thị Mùi x 11/5/1973 Hưng Yên 6.25 TB KHÁ

58 Nguyễn Đinh Thảo My x 8/17/1987 Quảng Ngãi 5.25 TRUNG BÌNH

59 Nguyễn Thị Nga x 3/18/1983 Hải Phòng 7.75 KHÁ

60 Phạm Thị Thanh Nga x 1/13/1988 Đồng Nai 8.4 GIỎI

61 Nguyễn Thị Ánh Ngân x 6/9/1993 TPHCM 7 KHÁ

62 Chu Thị Kim Ngọc x 6/26/1969 TPHCM 8 GIỎI

63 Đỗ Phúc Hồng Ngọc x 2/28/1994 TPHCM 7 KHÁ

64 Tống Thị Kim Ngọc x 10/24/1976 TPHCM 7.75 KHÁ

65 Dương Kim Ngọc x 7/24/1988 TPHCM 5 TRUNG BÌNH

66 Đỗ Thị Như Nguyệt x 10/31/1970 Sài Gòn 7 KHÁ
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67 Đinh Thị Nhài x 4/24/1978 Ninh Bình 8 GIỎI

68 Lê Thanh Yến Nhi x 5/24/1994 TPHCM 9 XUẤT SẮC

69 Lê Thảo Nhi x 10/26/1991 TPHCM 7.75 KHÁ

70 Trần Thị Minh Nho x 12/3/1979 TPHCM 5.25 TRUNG BÌNH

71 Đặng Thị Quỳnh Như x 6/28/1995 TPHCM 8 GIỎI

72 Đinh Thị Huỳnh Như x 10/30/1989 TPHCM 6.25 TB KHÁ

73 Nguyễn Quỳnh Như x 1/25/1988 TPHCM 7 KHÁ

74 Nguyễn Thị Nhung x 5/19/1977 Thanh Hóa 7.5 KHÁ

75 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 5/31/1994 Hà Nội 8 GIỎI

76 Nguyễn Hoàng Oanh x 8/28/1994 TPHCM 8 GIỎI

77 Hoàng Thị Phú x 12/13/1975 Hà Tĩnh 5 TRUNG BÌNH

78 Nguyễn Ngọc Quỳnh Phương x 5/29/1994 TPHCM 9 XUẤT SẮC

79 Lê Ngọc Quyền x 10/8/1994 TPHCM 8 GIỎI

80 Phạm Thị Quỳnh x 3/8/1991 Nam Định 9 XUẤT SẮC

81 Nguyễn Thị Sanh x 11/10/1994 Hà Nam 5.25 TRUNG BÌNH

82 Trần Thị Sửu x 1/29/1974 Thái Bình 7 KHÁ

83 Phạm Thị Tân x 8/5/1965 Vĩnh Phú 7 KHÁ

84 Lê Thành Tạo 11/6/1977 Mĩ Tho 7 KHÁ

85 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 12/30/1987 TPHCM 8 GIỎI

86 Trần Thị Thắm x 4/14/1994 TPHCM 6.75 TB KHÁ

87 Nguyễn Thị Thanh x 5/16/1981 6.25 TB KHÁ

88 Phạm Thị Thanh Thanh x 10/21/1976 TPHCM 7 KHÁ

89 Lưu Thị Nguyên Thảo x 8/8/1980 TPHCM 8 GIỎI

90 Nguyễn Dương Thảo x 8/11/1979 TPHCM 5.25 TRUNG BÌNH

91 Nguyễn Thị Bích Thảo x 11/4/1977 TPHCM 8.25 GIỎI

92 Trần Thị Thu Thảo x 12/10/1993 TPHCM 7 KHÁ

93 Lê Thị Thu x 6/15/1975 TPHCM 8 GIỎI

94 Nguyễn Thị Thu x 9/22/1989 Thái Bình 6.25 TB KHÁ

95 Lê Huỳnh Thị Minh Thư x 8/9/1985 TPHCM 5.25 TRUNG BÌNH

96 Lương Thị Thuận x 5/8/1981 Thái Bình 8 GIỎI

97 Lại Thị Thương x 11/14/1988 Thái Bình 9 XUẤT SẮC

98 Đặng Thị Thuỷ x 8/28/1990 Nam Định 7 KHÁ

99 Hồ Thị Thanh Thuỷ x 6/6/1983 TPHCM 8 GIỎI

100 Mai Thu Thuỷ x 8/20/1975 TPHCM 7 KHÁ

101 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 11/7/1965 Sài Gòn 6.25 TB KHÁ
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102 Nguyễn Thị Minh Thùy x 1/28/1987 TPHCM 7 KHÁ

103 Đỗ Thị Thu Thủy x 8/14/1967 TPHCM 6.25 TB KHÁ

104 Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên x 3/3/1991 TPHCM 8 GIỎI

105 Nguyễn Thị Thủy Tiên x 12/11/1970 Long An 6.25 TB KHÁ

106 Nguyễn Thị Kiều Tiên  x 11/30/1987 Sóc Trăng 8 GIỎI

107 Lê Quang Tình 10/1/1991 Quảng Bình 6 TB KHÁ

108 Nguyễn Thị Xuân Toàn x 12/17/1973 TPHCM 6.25 TB KHÁ

109 Nguyễn Ngọc Bích Trâm x 2/22/1993 TPHCM 9 XUẤT SẮC

110 Trần Thị Ngọc Trân x 10/15/1979 TPHCM 8 GIỎI

111 Lê Thị Huyền Trang x 1/8/1989 TPHCM 8.5 GIỎI

112 Trần Thị Trang x 4/15/1982 Phú Yên 6.25 TB KHÁ

113 Huỳnh Kim Trinh x 6/11/1977 TPHCM 5.75 TRUNG BÌNH

114 Phùng Nguyễn Phương Trúc x 10/15/1994 TPHCM 7 KHÁ

115 Lê Thiên Minh Tú x 4/15/1993 TPHCM 7 KHÁ

116 Chung Thị Thanh Tuyền x 10/24/1992 TPHCM 7 KHÁ

117 Nguyễn Thị Minh Tuyền x 11/29/1979 TPHCM 8 GIỎI

118 Huỳnh Thị Ánh Tuyết x 6/16/1982 TPHCM 8.25 GIỎI

119 Nguyễn Thị Kim Tuyết x 3/1/1993 TPHCM 8 GIỎI

120 Nguyễn Thị Mộng Tuyết x 7/26/1976 TPHCM 8 GIỎI

121 Lâm Tố Uyên x 9/24/1972 Ban Mê Thuột 6 TB KHÁ

122 Huỳnh Thị Tuyết Vân x 3/8/1979 Tây Ninh 6.25 TB KHÁ

123 Nguyễn Thị Thùy Vân x 9/22/1994 TPHCM 7 KHÁ

124 Lê Thị Tường Vi x 11/13/1978 Quảng Ngãi 5.75 TRUNG BÌNH

125 Cao Thị Kim Yến x 9/18/1994 TPHCM 9 XUẤT SẮC

126 Trần Thị Hải Yến x 9/19/1991 Đắk Lắk 5.75 TRUNG BÌNH

127 Trần Thị Phi Yến x 8/2/1971 Gia Định 6.25 TB KHÁ

- Các học viên kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân và phản hồi (nếu có sai sót) về 

- Học viên Lâm Quốc Hòa và Nguyễn Thị Thanh liên hệ cập nhật thông tin cá nhân

- HẠN CHÓT cập nhật thông tin và giải quyết mọi trường hợp : ngày 10/09/2017

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS.Nguyễn Thị Thúy Dung

Văn phòng Khoa Giáo dục.

về Văn phòng Khoa Giáo dục.

* Lưu ý:

- Văn phòng Khoa Giáo dục: (028) 39309667; CV quản lý lớp: 0904 635 880

Nguyễn Thị Thanh Hương

Người lập bảng


